
TERM 3/ ACADEMIC YEAR: 2018-2019
LECTURER: MR. JAMES

CLASS: IELTS B STARTING DATE:

Total Classwork Participation Absent Late

1 1659033 Nguyễn Quốc Tú 70 60 70 7 0

2 1758012 Võ Thị Bích Loan A.P. 80 79 80 2 2

3 1758014 Thiềm Lê Trà Minh 75 75 80 3 1

4 1758024 Lê Nguyễn Thuý Vy A.P. 75 79 80 3 0

5 1758011 Tăng Du Linh 70 78 80 3 0

6 1758026 Nguyễn Thảo Vy 0 49 70 6 5

7 1658003 Nguyễn Quốc Dũng A.P. 75 60 75 7 2

8 1458015 Nguyễn Quan Huy A.P. 75 75 75 1 0

9 1759039 Huỳnh Xuân Tín A.P.-F 70 72 80 3 2

10 1759017 Võ Tiến Khoa 65 67 70 5 0

11 1359028 Nguyễn Minh Khoa A.P.-F 70 64 70 5 0
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